
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /GM-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày    tháng 12  năm 2023

GIẤY MỜI 
Tham dự hội nghị của lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp

 kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1123/CĐ-
TTg ngày 18/11/2023; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023; chỉ đạo 
của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023, công văn số 
13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023. UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị với 
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương về triển khai 
tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán 
lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần mời
- Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,  

Khoa học và Công nghệ, Thông tin và truyền thông, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh, Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và cơ quan chuyên môn có liên quan (Giao Cục 
Trưởng Cục Thuế tỉnh chủ động bố trí thành phần của ngành).

- Đại diện pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;
- Đại diện một số nhà cung cấp giải pháp phần mềm về hóa đơn điện tử 

(Cục thuế lựa chọn mời).
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên có liên quan;
- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Thường trú Báo Nhân 

dân, Thường trú TTXVN tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi để đưa tin).
2. Thời gian:  ½ ngày, từ 08h00’ ngày 22/12/2023 (Thứ sáu).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Cục Thuế tỉnh (Đường Trường Chinh 

- Thành phố Hải Dương).
Nhận được giấy mời đề nghị các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp bố trí 

dự đúng thành phần và thời gian qui định để hội nghị việc đạt kết quả.
Ghi chú:
- Giao Cục Thuế tỉnh chuẩn bị báo cáo trình bày tại cuộc họp, và các 

điều kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc; Ban hành giấy mời người đại diện 



theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu (theo danh sách) 
tham dự hội nghị./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Hải, Ô Sơn;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh: Dương, Thư;
- Lưu: VT, KT-TC, Tuấn Anh.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Trần Văn Sơn



DANH SÁCH
CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU MỜI DỰ HỌP

(Kèm theo Giấy mời số           /GM-UBND ngày      /12/2023
 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

 CỤC THUẾ QUẢN LÝ

1  Công ty TNHH MTV Xăng 
Dầu Hải Dương 0801406499 Km 4, đường Nguyễn Lương 

Bằng, TP Hải Dương

2
 CN Công ty CP xăng dầu 
dầu khí PVOIL Hải Phòng 
tại Hải Dương 

0201185752
-001

Quý Dương, Tân Trường, 
Cẩm Giàng, Hải Dương

3

Chi nhánh tổng công ty 
thương mại kỹ thuật và đầu 
tư - Công ty cổ phần tại Hải 
Dương

0300649476
-046

Khu 11, Bình Hàn, TP Hải 
Dương

4 Công ty CP Vật tư - Xăng 
dầu Hải Dương 0800295828 Số nhà 677, phường Lê Thanh 

Nghị TP HD

5  Công ty TNHH Tân Bình 0800283893 144 Yết Kiêu, phường Hải 
Tân, TP Hải Dương

6  Công ty CP Vật tư Hải 
Dương 0800010134 31 Thống Nhất, phường Lê 

Thanh Nghị, TP Hải Dương

7  Công ty CP Thương mại 
Chí Linh 0800275349 Số nhà 06, phố Nguyễn Trãi I, 

TT Sao Đỏ, TX Chí Linh

8  Công ty CP Dịch vụ Đồng 
xuân Hải Dương 0800247172 Khu Tiền Trung, phường Ái 

Quốc, TP Hải Dương 

9  Công ty TNHH Thương 
mại và vật tư Minh Hải 0800230637 Km 50+400, QL 5A, P. Cẩm 

Thượng

10
 CN Công ty CP VINA 
FOOD I Hải Dương tại Tiền 
Trung 

0800376668
-003 Tiền Trung - Ái Quốc - TPHD

11
 Công ty CP Đầu tư Xây 
Dựng và Thương mại 
Hoàng Anh 

0800714638
Km 78 + 00, quốc lộ 37, 
phường Thái Học, TP Chí 
Linh

12  Công ty CP Thương mại 
Vinh quang 0800301976

Km 33 + 500, quốc lộ 18, 
Phường Chí Minh, Thành phố 
Chí Linh

13  Công ty CP Trung Kiên 0800142483 Phố Ga, TT Phú Thái, tỉnh HD



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

14  Công ty TNHH Thương 
mại Thành Đồng 0800287506 Số 166, 168 đường Thanh 

Niên, p.Quang Trung, TPHD

15  Công ty CP Đức Thiện 0800386183 Thôn Tử Lạc,Thị trấn Minh 
Tân, TX Kinh Môn

16  Công ty CP Vật tư Dầu mỡ 
Hải Dương 0800298610 Số nhà 245, đường Điện Biên 

Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương

17  Doanh nghiệp tư nhân Ánh 
Vân 0800305956 Số nhà 94, khu 1, p Thạch 

Khôi, TPHD

18  Công ty TNHH MTV Bình 
Minh An 0800917395 xã Đồng Lạc, huyện Nam 

Sách

19  Công ty TNHH MTV Tân 
Quang Dương 0800566605 Số nhà 91, phố Ngô Hoán, 

phường Hải Tân

20  Doanh nghiệp tư nhân 
Dương Hải 0800177253 Km 52+300, quốc lộ 5A, p 

Bình Hàn

21  Công ty CP Thương mại 
Linh Ngọc 0800848550 Thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, 

h Kim Thành

22  Công Ty TNHH Thương 
Mại Và Vận Tải Đức Minh 0800311283 Khu đô thị mới, p Minh Tân, 

TX Kinh Môn

23  Công ty CP Xăng dầu 
KENDA 0801071242 Số 6, phố Kim Đồng, p Tân 

Bình

24  Công ty TNHH Vận tải và 
Thương mại Tuấn Minh 0800867810 Thôn Phúc Giới, xã Thanh 

Quang, Thanh Hà

25  Công ty TNHH An Thắng 0800122705 Cầu Ràm, Xã Tân Hương, 
Huyện Ninh Giang

26
 CN Công ty TNHH Xăng 
dầu IDEMITSU Q8 Tại Hải 
Dương 

0107401117
-003

Km 24+320 bên phải tuyến 
QL38, xã Cẩm Hưng, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

 CCT TP HẢI DƯƠNG QUẢN LÝ

1
 CN Tổng Công ty Thương 
mại Kỹ thuật và Đầu tư - 
Công ty CP tại Miền bắc 

0300649476
-002

Số 26 phố Tăng Bạt Hổ, 
Phường Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, HN

2  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Anh Tuấn 0800018140 Số nhà 225, đại lộ Trần Hưng 

Đạo, p Nhị Châu

3  Công ty TNHH Nam Long 0800301006 161 Quang Trung - TP Hải 
Dương



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

4  Công ty TNHH MTV TM 
và DV Hà Hưng 0801017615 132 Nguyễn hữu Cầu - TP Hải 

Dương

5  Công ty TNHH DV 
Thương mại Hải Đăng 0801308290 30/10 Đỗ Xá - TP Hải Dương

6
 Xí Nghiệp Chế biến Nông 
sản thực phẩm xuất khẩu 
Nam Hải (DNTN) 

0800008079 Số 286B, đường Điện Biên 
Phủ, phường Bình Hàn

7  Công ty TNHH Tứ Cường 0800286735 Quyết Thắng, khu 6, phường 
Bình Hàn - TP Hải Dương

8  Công ty TNHH Thạch 
Khôi 0800225203 Cụm CN Thạch Khôi - TP Hải 

Dương

9  Công ty TNHH Phú Thọ 0800228878 Chợ Hui, khu 2, Phường 
Thạch Khôi

10  Hợp tác xã Hoàng Mai 0800018609 165 Lê Thanh Nghị, Phường 
Phạm Ngũ Lão

11
 Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Dịch vụ 
Tiến Minh 

0800856417 Số 37 Ngô Bệ, Phường Hải 
Tân

12
 CN Công ty CP Vật tư 
Xăng dầu Miền bắc - tại 
Hải Dương 

0106926908
-002

CXTT1.19 KĐT mới Tuệ 
Tĩnh, P.Cẩm Thượng, 
TP.Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương

13  Công ty CP IBEST 0801189325 Số nhà 354, đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Ngọc Châu

14  Công ty TNHH Xuân Giao 0800755345
Đường Võ Nguyên Giáp, khu 
Đỗ Xá, Phường Tứ Minh, Hải 
Dương

15  Công ty TNHH Linh 
Dương 0800269391 Km2 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Thanh Bình

16
 Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Tổng Công Ty 
Xăng Dầu Quân Đội 

0100108688
-027

Đường Võ Nguyên Giáp, khu 
Đỗ Xá, Phường Tứ Minh, Hải 
Dương

17  Công ty TNHH Xăng dầu 
Minh An 0800126072 Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, 

TPHD

18  Công ty TNHH MTV Tiến 
Anh 0801324542

Số nhà 3b ngách 110, ngõ 88 
Phố Vũ Hựu, Phường Thanh 
Bình



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

  CCT TP CHÍ LINH QUẢN LÝ 

1  Công ty TNHH Chấn Mải 0800142532 Phố Lục Đầu Giang, phường 
Phả Lại TP Chí Linh

2  Doanh nghiệp Tư nhân 
Xuân Căn 0800143631 Số 35, phố Lục Đầu Giang, 

phường Phả Lại TP Chí Linh

3  Công ty TNHH MTV Việt 
Xuân 0800540727 Khu dân cư Phao Sơn, phường 

Phả Lại TP Chí Linh

4  Hợp tác xã thương mại 
Đông Hồng - Hưng Đạo 0801005112 Thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo 

TP Chí Linh

5  HTX công nghiệp Huấn 
Hòa 0800001281 Số 55, phố Bình Dương, 

phường Phả Lại TP Chí Linh

6  Công ty TNHH Thương 
mai Dịch vụ Toàn Quân 0800289856 Thôn Cổ Châu, phường Cổ 

Thành TP Chí Linh

7
 Công ty TNHH XD 
Thương mại và Dịch vụ 
Thái Sơn 

0801259420
Khu đô thị Việt Tiên Sơn, 
Phường Cộng Hòa, Chí Linh, 
Hải Dương

8  Công ty TNHH Dịch vụ 
Thương mại Côn Sơn 0800263008

Số nhà 50, phố Thái Học II, 
Phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải 
Dương

9
 Doanh Nghiệp Thương mại 
và Dịch vụ Chí Linh 
(DNTN) 

0800235586
Ngã ba Hoàng Tân - Ql 18A 
Phường Hoàng Tân, TP Chí 
Linh

  CCT KV NAM THANH QUẢN LÝ  

1  Công ty CP Thương mại 
Thăng Long 0800856512 Nam Trung -Nam Sách - HD

2  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Văn Quang 0800287520 Nam Chính - Nam Sách -HD

3  Doanh Nghiệp Tư nhân 
Trịnh Huy Học 0800341312 Mạn Đê - Nam Trung - Nam 

Sách -HD

4  Công ty TNHH Nhi Thu 0800813621 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 
Sách - Hải Dương

5  Công ty TNHH Xăng dầu 
Chính Phế 0800463007 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 

Sách - Hải Dương

6  Công ty TNHH Thương 
mại Tuấn Phong 0800744872 Trần Xá - Nam Hưng - NS -

HD
7  Công ty TNHH Hà Bình 0800251884 Hà Liễu - Thanh Quang -NS-



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

HD

8  Công ty TNHH Minh Hiệp 0800294207 Thôn Vạn Tải - Xã Hồng 
Phong- Nam Sách - HD

9  Công ty TNHH MTV 
Hoàng Xuân 0800297977 Đường 183- thôn Lang Khê - 

An Lâm - Nam Sách -HD

10  Doanh Nghiệp Tư nhân 
Anh Phương 0800344987 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 

Sách - Hải Dương

11  Công ty TNHH SX 
DV&TM Tiến Thủy 168 0801145511 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 

Sách - Hải Dương

12
 Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Dịch Vụ Và 
Thương Mại Quang Tứ 

0801137479 Linh Xá , Nam Hưng - NS -
HD

13  Công ty TNHH Xăng Dầu 
Hữu Nghị 0800481334 Thôn Quảng Tân - Nam Tân - 

Nam Sách - HD

14  Công ty TNHH Xăng Dầu 
Hưng Hà 0801031881 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 

Sách - Hải Dương

15 Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Sĩ Hởi 0801183820 Linh Xá - Nam Hưng - Nam 

Sách - Hải Dương

16
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Thương Mại Và Dịch 
Vụ Linh Phong

0801141041 Thôn Linh Xá, Xã Nam Hưng, 
Nam Sách, Hải Dương

17 Cty TNHH MTV Hà 
Hường 0800842277 Thôn Nhân Lư - Xã Cẩm Chế 

huyện Thanh Hà
18 DNTN Mạnh Tuấn 0800281039 Số nhà 81 - TT Thanh Hà
19 DNTN Tuấn Hanh 0800290146 Xã Cẩm Chế - Thanh Hà

20 DNTN Dung Hà 0800342228 Thôn 1 - Xã Thanh Xá huyện 
Thanh Hà

21 DNTN Xuân Thắng  0800286830 Thôn Lại Xá - Xã Thanh Thủy 
huyện Thanh Hà

22 DNTN Trọng Lợi 0800394339 Thôn Nhan Bầu - Thanh Hồng 
huyện Thanh Hà

23 DNTN Văn Trúc 0800302899 Xóm 7, thôn Vĩnh Bình huyện 
Thanh Hà

24 Công Ty TNHH Hải Hà 0800295874 Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải, 
Huyện Thanh Hà, Hải Dương

http://www.thongtincongty.com/company/68d69f02-cong-ty-tnhh-hai-ha/


STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

25
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Sx, Tm&Dv Phong 
Huế

0801138955 Thôn Thiện Trang, Xã Thanh 
Xuân huyện Thanh Hà

26  Công ty TNHH Hoài Sơn 0800286277 Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải, 
Huyện Thanh Hà, Hải Dương

27  Công ty TNHH DV&TM 
Đại Thành Long 0801187945 Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, 

Huyện Thanh Hà, Hải Dương

28  DNTN Hồng Tam 0800286742 Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, 
Huyện Thanh Hà, Hải Dương

  CCT KV KIM MÔN QUẢN LÝ 

1  Công ty TNHH MTV Xăng 
Dầu Hà Hải 0801030503 Khu 2 Phú Thứ, TX Kinh 

Môn

2  Xí nghiệp Thương mại Hải 
Huệ (DNTN) 0800276783 Thôn Lưu Thượng 2, xa Hiệp 

An, TX Kinh Môn

3  Công ty TNHH Đức Đông 0800445544 Xóm Cống Gốm, thôn Lộ Xá, 
xã Thăng Long, TX Kinh Môn

4  Hợp tác xã thương mại 
Quyết Tiến 0800144233 Phúc Sơn- Phú Thứ, TX Kinh 

Môn

5  Công ty TNHH Xăng Dầu 
Hưng Long 0800453489 Thôn Vũ xá, xã Thất Hùng, 

TX Kinh Môn

6  Công ty TNHH MTV 
SX&TM Hà Anh 0800388335 Thôn Châu Xá, xã Duy Tân, 

TX Kinh Môn

7  Công ty TNHH Vận tải 
Năm Thu 0800989791

Khu dân cư Hán Xuyên, 
Phường Thất Hùng, Thị xã 
Kinh Môn

8  Công ty TNHH Thương 
Mại Liên Bùi 0801373500 Thôn Thái Mông, Xã Quang 

Thành, Thị xã Kinh Môn

9  Công ty TNHH Vật tư Dầu 
khí Thịnh Vượng 0202168975

Manhattan 17-11, Khu đô thị 
Vinhomes Imperia Hải Phòng, 
Phường Thượng Lý, Quận 
Hồng Bàng

10  Nguyễn Đình Kha 0800111492 Chợ Lữ, Xã Bạch Đằng, Thị 
xã Kinh Môn

11  Công ty TNHH Thương 
mại VLXD Minh Phúc 0801067486 Thôn Thiên Xuân, Xã Kim 

Tân, Huyện Kim Thành



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

12  Công ty TNHH Xăng dầu 
Song Hỷ 0800287030 Thôn Kỳ Côi, Xã Tam Kỳ, 

Huyện Kim Thành

13  Công ty TNHH Quang Huy 
QH 0800049910 Thôn Trung Tuyến, Xã Bình 

Dân, Huyện Kim Thành

14  Công ty TNHH Xăng dầu 
Nam Dương 0801175851 Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn 

Việt, Huyện Kim Thành
  CCT KV TỨ LỘC QUẢN LÝ 

1  Công ty TNHH MTV 
Doanh Hiên 0800341016 Đường 39C,thôn Bá Đại, Xã 

Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc

2  Công Ty TNHH Tiến Vũ 0800143790 Thôn Nghè, Xã Đoàn Thượng, 
Huyện Gia Lộc

3  Công ty TNHH Một thành 
viên Long Nhật 0800460662 Thôn Đôn Thư xã Đồng 

Quang, Huyện Gia Lộc

4  Công ty TNHH DV TM 
Mạnh Cường MTV 0800498828 Thôn Cầu Lâm, Xã Phạm 

Trấn, Huyện Gia Lộc

5

 Chi Nhánh Công Ty 
TNHH Thương Mại Và 
Đầu Tư Anh Tuấn Hưng 
Yên Tại Hải Dương 

0900868920
-001

Thôn An Vệ, Xã Đức Xương, 
Huyện Gia Lộc

6  Công ty TNHH TM và DV 
Ngọc Dũng 0801193963 Thôn An Tân, Xã Gia Tân, 

Huyện Gia Lộc

7
 CN Công ty TNHH ĐT 
XD VT Minh Hưng tại Hải 
Dương 

1001103063
-001

Thôn Chuối, Xã Lê Lợi, 
Huyện Gia Lộc

8  CN Hải Dương - Công ty 
CP Thái Minh GROUP 

0106536425
-001

Km 52+160 đường cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng, thôn Long 
Tràng, Xã Hoàng Diệu, Huyện 
Gia Lộc

9  DNTN Dịch vụ Thương 
mại Huy Quang 0800300524 Chợ Mũ- Hưng Đạo- Tứ Kỳ- 

Hải Dương

10  Công ty TNHH DV TM 
Quang Hợi 0800041693 Quang Phục- Tứ Kỳ- Hải 

Dương

11  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Liên Minh 0800297342 Hàm Cách- Hà Thanh- Tứ Kỳ- 

Hải Dương

12  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Dung Trung Dũng 0800291534 Đông Lâm- Văn Tố- Tứ Kỳ- 

HD



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

13  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Thành Hưng 0800223936 Thôn Hàm Hy, Xã Cộng Lạc, 

Huyện Tứ Kỳ

14  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Hữu Thậm 0800074145 Phố Quý Cao, Xã Nguyên 

Giáp, Huyện Tứ Kỳ

15  Công ty TNHH Hồng 
Thậm 0800287640 Thị Tứ ngã Tư Mắc, Xã 

Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ

16  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Minh Đức 0800307583 Xóm 5, Thị trấn Tứ Kỳ, 

Huyện Tứ Kỳ

17  Công ty CP TM và DV 
Hưng Long II 0801289224

Thôn Quý Cao, Xã Nguyên 
Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Hải 
Dương

18  Công ty CP PETROL 
EURO 0800287658 Thị Tứ Hưng Đạo, Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tứ Kỳ

  CCT KV CẨM BÌNH QUẢN LÝ  

1  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Tuyết Nga 0800299999 Thôn Phú An, Xã Cao An 

huyện Cẩm Giàng

2  Công ty CP Tuấn Oanh 0800291686 Thôn Chùa,Xã Cẩm Đông, 
huyện Cẩm Giàng

3  Công TNHH Dịch vụ và 
Thương mại An Phát 0800566563 Thôn Ngọc Quyết,Xã Ngọc 

Liên huyện Cẩm Giàng

4  Công Ty TNHH Thương 
Mại Ngọc Thanh 0800143712 Thôn Bình Phiên,Xã Ngọc 

Liên huyện Cẩm Giàng

5  Công ty Xăng dầu Quân 
đội khu vực 1 

0100108688
-024

Khu Hạ Đoạn 2, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải An

6  Công ty TNHH MTV Bốn 
Sao 0800371268 Thôn Nghĩa Phú, Xã Cẩm Vũ, 

Huyện Cẩm Giàng

7  Công ty TNHH Long Hưng 
- Hoàng Anh 0109360240

Số 83 đường Đông Ngạc, 
Phường Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm

8  Công ty TNHH Vận tải 
Thủy Hoàng Diên 0801183764

Cụm số 2 thôn Phượng 
Hoàng, Xã Cẩm Hoàng, 
Huyện Cẩm Giàng

9  Công ty TNHH Tắc Tân 0801216138 Đội 6, Thôn An Điền, xã Cẩm 
Định, huyện Cẩm Giàng

10  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Giang Nhàn 0800336873 66 Phạm Ngũ Lão - Kẻ Sặt - 

Bình Giang



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

11  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Thanh Thủy 0800243996 Cụm 5 Nhân Quyền - Bình 

Giang

12
 Công Ty TNHH Thương 
Mại Và Vận Tải Hồng 
Giang 

0800303451 Phú Đa - Hồng Khê - Bình 
Giang

13  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Thiết Bích 0800338863 Hoàng Sơn - Thái Dương - 

Bình Giang

14  Công ty TNHH Hồng Quân 0800289292 Phủ - Thái Học - Bình Giang

15  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Đắc Ngân 0800282956 Cậy - Long Xuyên - Bình 

Giang

16  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Minh Tuyên 0800290675 Mỹ Trạch - Bình Minh - Bình 

Giang

17  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Tân Hồng 0800290354 62 Phạm Ngũ Lão - Kẻ Sặt - 

Bình Giang

18  Công ty TNHH MTV Tuấn 
Anh Trường 0800463617 Nhuận Đông - Bình Minh - 

Bình Giang

19  Công ty TNHH DV TM 
Khánh Phát 0801218449 Thôn Vĩnh Lại, Xã Vĩnh 

Hưng, Huyện Bình Giang

  CCT KV NINH THANH QUẢN LÝ 

1  Công ty TNHH Đầu tư, sản 
xuất và TM Trường Sơn 0800303606 Số 101K2 Phố Thông-Đoàn 

Tùng-TM-HD

2  Công ty TNHH TM và DV 
Tiến Cường 0800306501 Văn Xá-Ngô Quyền-TM-HD

3  Công ty TNHH Trần Hữu 
Trinh 0800246813 K3 Phố Thông-Đoàn Tùng-

TM-HD

4  Công ty TNHH Tuấn Dũng 0800297494 Phù Tải-Thanh Giang-TM-HD

5  Công ty TNHH Hoàng 
Linh HT 0800293700 Thôn Phí Thanh Xá, Xã Lê 

Hồng, Huyện Thanh Miện

6  Công ty TNHH MTV 
Trang Lân 0800264555 Thôn Đông La, Xã Hồng 

Quang, Huyện Thanh Miện

7  Công ty TNHH Bảo Tấn 0800224922 Thôn La Ngoại, Xã Ngũ 
Hùng, Huyện Thanh Miện



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

8  Công ty TNHH Phạm 
Tường 0800298272 Thôn Hoàng Tường, Xã Tân 

Trào, Huyện Thanh Miện

9  Công ty TNHH Hoa 
Phượng 0800296941 Thôn Bằng Bộ, Xã Cao 

Thắng, Huyện Thanh Miện

10  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Triệu Tuấn Khang 0800436719

Khu dân cư Triệu Thái, Thị 
trấn Thanh Miện, Huyện 
Thanh Miện

11  Công ty TNHH Hoàng Phú 
Tiền Phong 0800784635 Thôn My Động II, Xã Hồng 

Phong, Huyện Thanh Miện

12  Công ty TNHH MTV Tiến 
Mạnh 0800303162

Số 251 đường Tuệ Tĩnh, Thị 
trấn Thanh Miện, Huyện 
Thanh Miện

13
 CN Công ty CP Xăng dầu 
Dầu Khí Ninh Bình tại Hải 
Dương 

2700275814
-004

CHXD Tứ Cường, Xã Tứ 
Cường, Huyện Thanh Miện

14  Công TNHH Đức Hiếu 0800296934 Thôn An Khoái, Xã Tứ 
Cường, Huyện Thanh Miện

15  Công ty TNHH MTV SX 
TM Anh Tuấn 0801191885 Thôn Ngọc Lập, Xã Tân Trào, 

Huyện Thanh Miện

16  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Hoàng Thắng 0800250545 Thôn Đỗ Xá, Xã ứng Hoè, 

Huyện Ninh Giang

17  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Mơ Lăng 0800114239

Khu 2, phố Nguyễn Công 
Chứ, Thị trấn Ninh Giang, 
Huyện Ninh Giang

18  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Phương Khiêm 0800119678 Thôn Đà Phố, Xã Hồng Phúc, 

Huyện Ninh Giang

19  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Việt Dũng 0800225595

Xóm 1, thôn Văn Diệm, Xã 
Hưng Long, Huyện Ninh 
Giang

20  Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Nam Phát 0800306043 Thôn Di Linh, Xã Tân Quang, 

Huyện Ninh Giang

21 Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Long Minh Lộc 0800492061

Km số 28+300 đường 392 
thôn Trịnh Xuyên, Xã Nghĩa 
An, Huyện Ninh Giang

22 Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 
Hoà 0800304078 Thôn Ngọc Hoà - Vĩnh Hoà, 

Huyện Ninh Giang



STT Tên Doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ doanh nghiệp

23 Doanh Nghiệp Tư Nhân 
Vĩnh Hưng 0800199761 Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, 

Huyện Ninh Giang

24 Công ty TNHH MTV TM 
và DV Hào Phát 0800264019 thôn Đan Cầu, Ninh Thành, 

huyện Ninh Giang

25 Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Phúc Thịnh 0800847797

Đường 396, thôn Bồ Dương, 
Xã Hồng Phong, Huyện Ninh 
Giang, Hải Dương

26 Công Ty TNHH Hưng 
Long Hải Dương 0801294143

Thôn Trại Hào, Xã Hưng 
Long, Huyện Ninh Giang, Hải 
Dương

27
CN Xăng Dầu Hải Dương - 
Công ty TNHH Xăng dầu 
Sông Vân

1000265978
-002

Thị tứ Tuy Hòa, Xã Văn Hội, 
Huyện Ninh Giang, Hải 
Dương
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